
Hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể cấp cứu 

Canuyn động mạch, tĩnh mạch Capiox EBS Cannula Kit with X-Coating

Lựa chọn ống thông đảm bảo kết nối/tháo dỡ dễ dàng 

Bộ dụng cụ này bao gồm một ống thông, được dùng để kết 
nối với dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể sau khi được 
đặt và kết nối vào mạch máu, và một bộ dụng cụ mở đường 
dùng để đặt ống thông. 

Ống thông để cung cấp máu/rút máu 
Ống thông loại đầu nối có khóa cho phép kết nối / thay thế 
dễ dàng trong dây dẫn máu tuần hoàn ngoài cơ thể. Bề mặt 
ống thông tiếp xúc với máu được phủ lớp Xcoating của 
Terumo.

Canuyn động mạch 

Bộ dụng cụ mở đường 

Canuyn tĩnh mạch 

Bộ dụng cụ mở đường 

Que nong 

Que nong 

Ống thông 

Ống thông 

Que nong trước (8Fr) 

Que nong trước (8Fr) 

Que nong trước (12Fr) 

Que nong trước (12Fr) 

Kim của dụng cụ đặt 

Kim của dụng cụ đặt 

Dao mổ dùng 1 lần 

Dao mổ dùng 1 lần 

Ống tiêm 

Ống tiêm 

Dây dẫn hướng 

Dây dẫn hướng 

Cấu hình (Canuyn ) 
 Ống thông 
 Que nong 

Thành phần hộp bộ dụng cụ 
 Kim chọc mạch 
 Dây dẫn đường 
 Que nong trước (8Fr, 

12Fr) 
 Ống tiêm 
 Dao mổ dùng 1 lần 



Canuyn động mạch, tĩnh mạch Capiox EBS Cannula Kit with X-Coating

Thông số kỹ thuật 
Canuyn động mạch (ống thông và ống nong) 
Đường 
kính 

Mã màu Fr. Loại đầu nối Đường kính bên 
ngoài 

Chiều dài hiệu 
quả 

Mã sản phẩm 

13,5Fr. Đỏ 
Cổng kết nối thẳng 3/8" 

4,5mm 

15 cm 

CX*EB13ASX 
Đầu khóa CX*EB13ALX 

15Fr. Vàng 
Cổng kết nối thẳng 3/8" 

5.0 mm 
CX*EB15ASX 

Đầu khóa CX*EB15ALX 

16,5Fr. Cam 
Cổng kết nối thẳng 3/8" 

5.5 mm 
CX*EB16ASX 

Đầu khóa CX*EB16ALX 
Bộ dụng cụ mở đường (que nong trước (8Fr/12Fr), kim, dao mổ dùng 1 lần, ống tiêm và dây dẫn hướng) 
Kim luồn Dây dẫn đường Que nong trước (Predilator) Bơm  tiêm Dao mổ 

dùng 1 lần 18G Đường kính: 0.035”
(0,89mm) 
Chiều dài: 80cm 

Đường kính ngoài  8Fr (màu 
xám), 12Fr (trắng) 
Chiều dài hiệu quả: 15cm 

10mL 

Canuyn tĩnh mạch (ống thông và ống nong)
Đường 
kính 

Mã màu Fr. Loại đầu nối Đường kính bên 
ngoài 

Chiều dài hiệu 
quả 

Mã sản phẩm 

18Fr. Xanh lam nhạt Cổng kết nối thẳng 3/8" 6,00mm 50cm  CX*EB18VSX 
Đầu khóa CX*EB18VLX 

19,5Fr. Màu hoa cà Cổng kết nối thẳng 3/8" 6,5mm CX*EB19VSX 
Đầu khóa CX*EB19VLX 

21Fr. Xanh lục nhạt Cổng kết nối thẳng 3/8" 7,0mm CX*EB21VSX 
Đầu khóa CX*EB21VLX 

Bộ dụng cụ mở đường  (que nong trước (8Fr/12Fr), kim, dao mổ dùng 1 lần, ống tiêm và dây dẫn hướng)
Kim của dụng cụ đặt Dây dẫn hướng Que nong trước(predilator ) ống  tiêm Dao mổ 

dùng 1 lần 18G Đường kính ngoài: 0,035” 
(0,89mm) 
Chiều dài: 150cm 

Đường kính ngoài: 8Fr (màu 
xám), 12Fr (trắng) 
Chiều dài hiệu quả: 15cm 

10mL 

Tốc độ lưu lượng máu và mức giảm huyết áp 

Ống thông để 
nạp máu 

Ống thông để trích 
máu 

Tốc độ lưu lượng máu (L/phút) Tốc độ lưu lượng máu (L/phút) 

Điều kiện 
Máu: máu bò 
Ht: 35% 
Nhiệt độ: 37C 

Điều kiện 
Máu: máu bò 
Ht: 35% 
Nhiệt độ: 37C 
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CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường 
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam. 
Điện thoại: +84 24 3936 1643
Fax: +84 24 3936 1641

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM 
Chi nhánh TP. HCM
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt 
Nam.
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số công bố: 220000168/PCBB-HN
Chủ sở hữu số công bố: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam 
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ 
Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam. 
Hãng sản xuất: Ashitaka Factory of Terumo Corporation
Sản xuất tại: Nhật Bản
Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 059/25-
CKQC-Terumo
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